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	UBND HUYỆN THANH MIỆN
TRƯỜNG MN NGÔ QUYỀN
    

Số: 05/TB-MNNQ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

   

Ngô Quyền, ngày 10 tháng 9 năm 2024


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về cơ sở giáo dục và thu chi tài chính năm 2024

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Mầm non Ngô Quyền công khai thông tin về cơ sở giáo dục và thu chi tài chính năm 2024 nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC
1. Tên cơ sở giáo dục (bao gồm tên bằng tiếng nước ngoài, nếu có)

Trường Mầm non Ngô Quyền
2. Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử).
- Địa chỉ trụ sở chính và các địa chỉ hoạt động khác của cơ sở giáo dục:

Thôn Vũ Xá – Xã Ngô Quyền – Huyện Thanh Miện – Tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0394169623
- Địa chỉ thư điện tử: mnngoquyen.moet.edu.vn
- Cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục: Trường Mầm non Ngô Quyền
3. Loại hình của cơ sở giáo dục, cơ quan/tổ chức quản lý trực tiếp hoặc chủ sở hữu; tên nhà đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, thuộc quốc gia/vùng lãnh thổ (đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài); danh sách tổ chức và cá nhân góp vốn đầu tư (nếu có)

Loại hình: Trường mầm non công lập do Nhà nước đầu tư, bảo đảm điều kiện hoạt động và đại diện chủ sở hữu.
Cơ quan quản lí trực tiếp: UBND huyện Thanh Miện
Phòng giáo dục và đào tạo giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chuyên môn như nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đối với nhà trường.

4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu của cơ sở giáo dục

Sứ mạng: 
 Nhà trường tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 13 tháng tuổi đến 06 tuổi theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định. Công bố công khai mục tiêu, chương trình, kế hoạch giáo dục, điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.

Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của nhà trường trong quản lý hoạt động giáo dục.

Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; quản lý trẻ em; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi trong phạm vi được phân công; thực hiện hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non khác trên địa bàn nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động giáo dục theo phân công của cấp có thẩm quyền.

Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật; xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa.

Tham mưu với chính quyền, phối hợp với gia đình hoặc người chăm sóc trẻ em và tổ chức, cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động phù hợp trong cộng đồng.

Tầm nhìn: Với các yêu cầu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, nhà trường luôn xác định; sự nghiệp đổi mới của đất nước với công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì giáo dục giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài góp phần vào việc xây dựng nền kinh tế tri thức và Giáo dục mầm non chính là nền tảng đầu tiên của một xã hội phát triển trong tương lai. Chính vì vậy, nhà trường cần phải tự khẳng định được chất lượng giáo dục để không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Xác định trường Mầm non Ngô Quyền đáp ứng mục tiêu giáo dục trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo, lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của trường, duy trì và tiếp tục nâng cấp các hạng mục Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.
Mục tiêu: Với quan điểm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh là nhiệm vụ hàng đầu, nhà trường tiếp tục cải tiến công tác chỉ đạo. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, tiếp tục bồi dưỡng năng lực phẩm chất chính trị, chuyên môn cho giáo viên. Xây dựng môi trường giáo dục của nhà trường trở thành môi trường sư phạm thân thiện, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập và vui chơi, rèn luyện thể chất, thực hiện tốt việc gắn kết giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội để giáo dục học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện một cách thực chất và hiệu quả.

5. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển của cơ sở giáo dục

Trường Mầm non Ngô Quyền được thành lập từ năm 1982  với tên gọi là Trường Mầm non Bán công xã Ngô Quyền với các điểm lẻ nằm dải dác ở 6 thôn trong toàn xã; Qua quá trình phát triển đến năm 2008 trường được đổi tên thành trường Mầm non xã Ngô Quyền theo Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của UBND huyện Thanh Miện. Đến năm 2012 trường được chuyển đổi từ trường mầm non bán công Ngô Quyền sang trường công lập theo Quyết định số: 947/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 và được lấy tên là Trường Mầm non Ngô Quyền đến nay. 
Năm 2013 được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền; trường được xây dựng về 1 khu tập trung tại thôn Vũ Xá. 
Năm 2015 Trường đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1. 

Năm 2017 Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

 Năm 2023 Trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm và đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Trường là cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường mầm non. 
Hiện tại nhà trường có 41 cán bộ giáo viên nhân viên và 16 nhóm, lớp các lứa tuổi từ 13 tháng đến 6 tuổi.
6. Thông tin người đại diện pháp luật hoặc người phát ngôn hoặc người đại diện để liên hệ, bao gồm: Họ và tên, chức vụ, địa chỉ nơi làm việc; số điện thoại, địa chỉ thư điện tử
Họ và tên: Trần Thu Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ nơi làm việc: Xã Ngô Quyền; Huyện Thanh Miện; Tỉnh Hải Dương.
Số điện thoại: 0394169623
Địa chỉ thư điện tử: thuhuong623@gmail.com
7. Tổ chức bộ máy

a) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, sáp nhập, chia, tách, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục hoặc phân hiệu của cơ sở giáo dục (nếu có)

Trường mầm non bán công Ngô Quyền được chuyển đổi sang trường công lập theo Quyết định số: 947/QĐ-UBND ngày 06/12/2012 và được lấy tên là Trường Mầm non Ngô Quyền đến nay.

 b) Quyết định công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường và danh sách thành viên hội đồng trường

- Quyết định số 39/QĐ-GDĐT ngày 31/10/2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng trường, trường Mầm non Ngô Quyền nhiệm kỳ 2021 – 2025.
Danh sách Hội đồng trường nhiệm kì 2021-2026:
1. Bà: Trần Thu Hương – Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng- Chủ tịch Hội đồng.

2. Bà: Lê Thị Lệ - Bí thư chi đoàn – Thư ký Hội đồng.

3. Ông: Nguyễn Thế Đạo – Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Quyền – Thành viên.

4. Bà: Nguyễn Thị Hạnh – Phó bí thư chi bộ; phó hiệu trưởng – Thành viên

5. Bà: Hoàng Thị Huyền – Chi ủy viên; phó hiệu trưởng – Thành viên.

6. Bà: Trịnh Thị Hằng – Chủ tịch CĐCS; Tổ trưởng tổ Mẫu gião 5 Tuổi – Thành viên.

7.Bà: Trần Thị Hoan – Ban TTND; tổ trưởng tổ Mẫu giáo 3+4 Tuổi – Thành viên.

8.Bà: Trần Thị Thanh Thủy – Tổ trưởng tổ Nhà trẻ + Nuôi dưỡng – Thành viên.

9.Bà: Nguyễn Thị Nguyệt – Tổ trưởng tổ văn phòng – Thành viên.

10. Bà: Phạm Thị Lương – Tổ phó tổ Mẫu giáo 3+4 Tuổi – Thành viên.

11.Bà: Nguyễn Thị Hoa – Đại diện Hội cha mẹ trẻ - Thành viên.

c) Quyết định điều động, bổ nhiệm, công nhận hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giám đốc, phó giám đốc hoặc thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ sở giáo dục
- Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non Ngô Quyền đối với Bà: Trần Thu Hương.
Quyết định số  2689 /QĐ-UBND ngày 01/08/2023 về việc kéo dài thời gian bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Ngô Quyền đối với bà: Nguyễn Thị Hạnh

- Quyết định số  411 /QĐ-UBND ngày 31/01/2020 Quyết đinh về việc bổ nhiệm cán bộ quản lí khối trường học đối với bà: Hoàng Thị Huyền
d) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục và của các đơn vị thuộc, trực thuộc, thành viên (nếu có); sơ đồ tổ chức bộ máy của cơ sở giáo dục

(Có quy chế kèm theo)
e) Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ nơi làm việc, nhiệm vụ, trách nhiệm của lãnh đạo cơ sở giáo dục

* Họ và tên:  Trần Thu Hương
Chức vụ: Hiệu trưởng

Số điện thoại: 0394169623
Địa chỉ thư điện tử: thuhuong623@gmail.com
* Nguyễn Thị Hạnh
Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Số điện thoại: 0985719295
Địa chỉ thư điện tử: hanhphamly@gmail.com
* Hoàng Thị Huyền
Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Số điện thoại: 0387487297
Địa chỉ thư điện tử: huyenkien74@gmail.com
Địa chỉ nơi làm việc: Trường mầm non Ngô Quyền – Thanh Miện – Hải Dương (kèm theo Bảng phân công nhiệm vụ)
8. Các văn bản khác của cơ sở giáo dục: 

- Chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục: Có Kế hoạch PTGD kèm theo.
- Quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ sở giáo dục: có Quy chế kèm theo
- Các nghị quyết của hội đồng trường: Có Nghị quyết kèm theo
II. THU, CHI TÀI CHÍNH
1. Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục trong năm tài chính trước liền kề thời điểm báo cáo theo quy định pháp luật, trong đó có cơ cấu các khoản thu, chi hoạt động như sau:

a) Các khoản thu phân theo: 

- Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước, hỗ trợ của nhà đầu tư; học phí, lệ phí); 
	 TT
	Nội dung
	Thu (đ)
	Chi (đ)
	Tồn
	Ghi chú

	I
	Năm 2023
	
	
	
	

	1
	Nguồn NSNN
	3.882.186.500
	3.882.186.500
	0
	

	2
	Nguồn học phí
	496.227.300
	496.227.300
	0
	

	II
	Năm 2024
	Dự toán
	
	
	

	1
	Nguồn NSNN
	5.071.102.000
	
	
	

	2
	Nguồn học phí
	440.370.00
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


- Các khoản thu khác từ người học năm học 2023-2024; 

	TT
	Nội dung
	Năm học 2023 - 2024
	Ghi chú

	
	
	Thu 
	Chi 
	Tồn 
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Tiền ăn bán trú
	1.298.379.000
	1.298.379.000
	0
	

	2
	Tiền trực trưa, thuê người nấu 
	805.669.000
	805.669.000
	0
	

	3
	Tiền phụ phí, chất đốt
	139.938.000
	139.938.000
	
	

	4
	Tiền vệ sinh môi trường
	70.262.000
	70.262.000
	0
	

	5
	Tiền đồ dùng bán trú đầu vào
	17.400.000
	17.400.000
	0
	

	6
	Tiền đồ dùng, đồ chơi 
	103.500.000
	103.500.000
	0
	

	7
	Tiền sách vở
	16.595.000
	16.595.000
	0
	

	8
	Tiền XHHGD 
	74.600.000
	74.600.000
	0
	

	TỔNG CỘNG
	2.526.343.000
	2.526.343.000
	0
	


- Kinh phí tài trợ và hợp đồng với bên ngoài: Không có

- Nguồn thu khác và loại hoạt động (giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; hoạt động khác): Không có
b) Các khoản chi phân theo:

- Chi tiền lương và thu nhập (lương, phụ cấp, lương tăng thêm và các khoản chi khác có tính chất như lương cho giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên,...). (có biểu số liệu chi tiết kèm theo)

- Chi cơ sở vật chất và dịch vụ (chi mua sắm, duy tu sửa chữa, bảo dưỡng và vận hành cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuê mướn các dịch vụ phục vụ trực tiếp cho hoạt động giáo dục, …. phát triển đội ngũ,...). (có biểu số liệu chi tiết kèm theo)

- Chi hỗ trợ người học (học bổng, trợ cấp, hỗ trợ sinh hoạt, hoạt động phong trào, thi đua, khen thưởng,...).(có biểu số liệu chi tiết kèm theo)

- Chi khác: (có biểu số liệu chi tiết kèm theo)

2. Các khoản thu và mức thu đối với người học, bao gồm:

- Học phí năm 2024

	Chỉ tiêu
	Nội dung
	Dự toán
	Thực hiện

	
	
	Số báo cáo
	Số xét duyệt/TĐ
	Chênh lệch
	Số báo cáo
	Số xét duyệt/TĐ
	Chênh lệch

	A
	B
	1
	2
	3=2-1
	4
	5
	6=5-4

	I
	PHÍ
	
	
	
	
	
	

	1
	Học phí
	
	
	
	
	
	

	 
	- Tổng số thu
	440.370.000
	
	0
	0
	0
	0

	 
	- Số phải nộp NSNN (THCCTL)
	176.148.000
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	- Số được khấu trừ hoặc để lại
	264.222.000
	0
	 
	 0
	0
	 

	2
	Phí....
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	LỆ PHÍ
	0
	0
	0
	0
	0
	0


3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí, học bổng đối với người học

- Miễn giảm học phí năm học 2023-2024
	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp 
	Trường
	Đối tượng miễn/giảm
	Số tháng miễn/giảm
	Mức thu học phí
	Tổng tiền hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	1
	Vũ Phúc Thịnh
	5T A
	MN Ngô Quyền
	Khuyết tật
	9
	105.000
	945.000
	 

	2
	Nguyễn Minh Tiệp
	5T C
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	105.000
	420.000
	 

	3
	Vũ Thị Huyền Trâm
	4T B
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	105.000
	420.000
	 

	4
	Trần Minh Nhật
	3T A
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	9
	105.000
	945.000
	 

	5
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	9
	105.000
	945.000
	 

	6
	Nguyễn Anh Đức
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	105.000
	420.000
	 

	7
	Nguyễn Anh Dũng
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	105.000
	420.000
	 

	8
	Vũ Văn Bình
	3T D
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	105.000
	420.000
	 

	9
	Nguyễn Ngọc Diệp
	5T D
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	9
	52.500
	472.500
	 

	10
	Trần Bảo An
	3T C
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	5
	105.000
	525.000
	 

	11
	Nguyễn Minh Tiệp
	5T C
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	52.500
	262.500
	

	12
	Phạm Thu Thảo
	4T A
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	52.500
	262.500
	

	13
	Vũ Thị Huyền Trâm
	4T B
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	52.500
	262.500
	

	14
	Nguyễn Anh Đức
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	52.500
	262.500
	

	15
	Nguyễn Anh Dũng
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	52.500
	262.500
	

	16
	Vũ Văn Bình
	3T D
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	52.500
	262.500
	

	Cộng
	7.507.500
	 


· Hỗ trợ ăn trưa

	STT
	Họ và tên học sinh
	Lớp 
	Trường
	Đối tượng miễn/giảm
	Số tháng miễn/giảm
	Mức thu học phí
	Tổng tiền hỗ trợ (đồng)
	Ghi chú

	1
	Vũ Phúc Thịnh
	5T A
	MN Ngô Quyền
	Khuyết tật
	9
	160.000
	1.440.000
	 

	2
	Nguyễn Minh Tiệp
	5T C
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	160.000
	640.000
	 

	3
	Vũ Thị Huyền Trâm
	4T B
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	160.000
	640.000
	 

	4
	Trần Minh Nhật
	3T A
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	9
	160.000
	1.440.000
	 

	5
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	9
	160.000
	1.440.000
	 

	6
	Nguyễn Anh Đức
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	160.000
	640.000
	 

	7
	Nguyễn Anh Dũng
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	160.000
	640.000
	 

	8
	Vũ Văn Bình
	3T D
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	4
	160.000
	640.000
	 

	9
	Nguyễn Ngọc Diệp
	5T D
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	9
	160.000
	1.440.000
	 

	10
	Trần Bảo An
	3T C
	MN Ngô Quyền
	Hộ nghèo
	5
	160.000
	800.000
	 

	11
	Nguyễn Minh Tiệp
	5T C
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	160.000
	800.000
	

	12
	Phạm Thu Thảo
	4T A
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	160.000
	800.000
	

	13
	Vũ Thị Huyền Trâm
	4T B
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	160.000
	800.000
	

	14
	Nguyễn Anh Đức
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	160.000
	800.000
	

	15
	Nguyễn Anh Dũng
	3T B
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	160.000
	800.000
	

	16
	Vũ Văn Bình
	3T D
	MN Ngô Quyền
	Cận nghèo
	5
	160.000
	800.000
	

	Cộng
	14.560.000
	 


4. Số dư các quỹ theo quy định, kể cả quỹ đặc thù (nếu có): không
5. Các nội dung công khai tài chính khác thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, kế toán, kiểm toán, dân chủ cơ sở. 

III. Điều kiện bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục mầm non.

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên.
a. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và trình độ được đào tạo.

	Stt
	Nội dung
	Tổng số
	Trình độ đào tạo

	
	
	
	Đại học
	Cao đẳng
	Dưới cao đẳng

	I
	Giáo viên
	32
	30
	2
	0

	1
	Nhà trẻ
	8
	8
	0
	0

	2
	Mẫu giáo
	24
	22
	2
	0

	II
	Cán bộ quản lý
	3
	3
	0
	0

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	0
	0

	2
	Phó hiệu trưởng
	2
	2
	0
	0

	III
	Nhân viên
	6
	1
	0
	5

	1
	Kế toán
	1
	0
	1
	0

	2
	Bảo vệ
	1
	0
	0
	1

	3
	Cô nuôi
	4
	0
	0
	4


b. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp
	Stt
	Nội dung
	Năm học 2023 - 2024
	Năm học 2024 - 2025

	1
	Cán bộ quản lý
	
	

	
	Số lượng
	3
	

	
	Tỷ lệ
	100%
	

	2
	Giáo viên
	
	

	
	Số lượng
	32
	

	
	Tỷ lệ
	100
	


c. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định.

	Stt
	Nội dung
	Năm học 2023 - 2024
	Năm học 2024 - 2025

	1
	Cán bộ quản lý
	
	

	
	Số lượng
	3
	

	
	Tỷ lệ 
	100%
	

	2
	Giáo viên
	
	

	
	Số lượng
	32
	

	
	Tỷ lệ
	100
	

	3
	Nhân viên
	
	

	
	Số lượng
	1
	

	
	Tỷ lệ
	100%
	


2. Thông tin về cơ sở vật chất.
	Stt
	Nội dung
	Năm

2023 - 2024
	Năm

2024 - 2025
	Yêu cầu theo quy định

	1
	Diện tích khu đất xây dựng (m²)
	5.517 
	5.517
	

	
	Điểm trường
	01
	01
	

	
	Diện tích bình quân/trẻ
	12,6
	14,2
	

	2
	Số lượng, hạng mục các khối phòng
	
	
	

	2.1
	Phòng hành chính quản trị
	
	
	

	
	Phòng hiệu trưởng
	01
	01
	Đủ

	
	Phòng phó hiệu trưởng
	01
	01
	Thiếu 01 phòng

	
	Văn phòng
	01
	01
	Đủ

	
	Phòng dành cho nhân viên
	01
	01
	Đủ

	
	Phòng bảo vệ
	01
	01
	Đủ

	
	Khu vệ sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên
	01
	01
	

	
	Khu để xe của giáo viên, cán bộ, nhân viên
	01
	01
	Đủ

	
	Phòng cho công tác hành chính, quản trị.
	0
	0
	Thiếu 01 phòng

	2.2
	Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ
	
	
	

	
	Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em
	14
	14
	Thiếu 02 phòng

	
	Phòng giáo dục thể chất.
	01
	01
	Đủ

	
	Phòng giáo dục nghệ thuật
	01
	01
	Đủ

	
	Phòng đa năng
	0
	0
	Thiếu 01 phòng

	
	Sân chơi
	01
	01
	Đủ

	2.3
	Khối phòng tổ chức ăn
	
	
	

	
	Nhà bếp
	01
	01
	Đảm bảo

	
	Kho bếp
	01
	01
	Đảm bảo

	2.4
	Khối phụ trợ
	
	
	

	
	Phòng họp
	01
	01
	Đảm bảo

	
	Phòng y tế
	01
	01
	Đảm bảo

	
	Nhà kho
	01
	01
	Đảm bảo

	
	Sân vườn
	01
	01
	Đảm bảo

	
	Cổng, hàng rào
	01
	01
	Đảm bảo

	2.5
	Hạ tầng, kỹ thuật
	
	
	

	
	Hệ thống cấp nước sạch
	01
	01
	Đảm bảo

	
	Hệ thống cấp điện
	01
	01
	Chưa đảm bảo công suất

	
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	01
	01
	Chưa đảm bảo theo qui định

	
	Hạ tầng công nghệ thông tin, liên lạc
	01
	01
	Đảm bảo

	
	Khu thu gom rác thải
	01
	01
	Đảm bảo

	3
	Số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
	
	
	

	
	Đồ dùng đồ chơi theo văn bản hợp nhất số 01/2015 (tính theo đơn vị nhóm lớp)
	16
	16
	Cơ bản đáp ứng

	4
	Đồ dùng đồ chơi ngoài trời (Tính bộ liên hoàn)
	01
	01
	Đảm bảo

	5
	Thiết bị và điều kiện phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục khác
	
	
	Đảm bảo


3. Thông tin về kết quả đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
a. Kết quả tự đánh giá chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục, cải tiến chất lượng sau tự đánh giá.
-Trường Mầm non Ngô Quyền tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2, đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

- Nhà trường đã có kế hoạch cải tiến chất lượng sau tự đánh giá.

b. Kết quả đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn Quốc gia của cơ sở giáo dục qua các mốc thời gian; kế hoạch và kết quả thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài trong 05 năm tiếp theo và hằng năm.
- Năm 2015: Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ II

- Năm 2017: Đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 (Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương)
- Năm 2023: 

+ Đạt Kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 (Quyết định số 677/QĐ-SGDĐT ngày 30/6/2023 của Sở giáo dục và đào tạo)

+ Đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 21/07/2023 của UBND tỉnh Hải Dương).

· Nhà trường đã xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài trong 5 năm tiếp theo.
IV. Kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục mầm non
1. Thông tin về kế hoạch hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục trong năm học.
a. Kế hoạch hoạt động tuyển sinh (Kế hoạch số 04/KHTS-MNNQ ngày 08/08/2024).

b. Kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ.

c. Quy chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình và xã hội.

d. Thực đơn hằng ngày của trẻ em (Có văn bản kèm theo).

2. Thông tin về kết quả thực hiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của năm học trước

a. Tổng số trẻ em học tại trường: 441/17 nhóm, lớp. Bình quân 26 trẻ/nhóm, lớp

b. Số trẻ em học 02 buổi/ngày: 441 trẻ

c. Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú: 441 trẻ.
d. Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng và kiểm tra sức khỏe định kỳ: 441 trẻ.
e. Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi: Đạt phổ cập cho trẻ em 5 tuổi.

f. Số trẻ em khuyết tật: 01 trẻ.

Trên đây là các nội dung công khai của trường Mầm non Ngô Quyền năm học 2024 – 2025.
	Nơi nhận:

 - Bảng tin nhà trường;
 - Cổng thông tin điện tử;    

 - Lưu: VT, HS công khai.
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Trần Thu Hương
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